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	STT
	Tên trường THPT
	Tỉnh/TP
	Mã trường
	Mã Tỉnh

	1
	Chuyên Nguyễn Trãi
	Hải Phòng
	01
	T1

	2
	Chuyên Trần Phú
	Hải Phòng
	02
	T1

	3
	Chuyên Hùng Vương
	Phú Thọ
	03
	T2

	4
	Chuyên Vĩnh Phúc
	Phú Thọ
	04
	T2

	5
	Chuyên Hoàng Văn Thụ
	Phú Thọ
	05
	T2

	6
	Chuyên Lương Văn Tụy
	Ninh Bình
	06
	T3

	7
	Chuyên Lê Hồng Phong
	Ninh Bình
	07
	T3

	8
	Chuyên Biên Hòa
	Ninh Bình
	08
	T3

	9
	Chuyên Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	09
	T4

	10
	Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
	Thái Nguyên
	10
	T4

	11
	Chuyên Lào Cai
	Lào Cai
	11
	T5

	12
	Chuyên Nguyễn Tất Thành
	Lào Cai
	12
	T5

	13
	Chuyên Hạ Long
	Quảng Ninh
	13
	T6

	14
	Hòn Gai 
	Quảng Ninh
	14
	T6

	15
	Chuyên Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	15
	T7

	16
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Điện Biên
	16
	T8

	17
	Chuyên Sơn La
	Sơn La
	17
	T9

	18
	Chuyên Hưng Yên
	Hưng Yên
	18
	T10

	19
	Chuyên Thái Bình
	Hưng Yên
	19
	T10

	20
	Chuyên Khoa học Tự nhiên
	Hà Nội
	20
	T11

	21
	Chuyên ĐH Sư phạm
	Hà Nội
	21
	T11

	22
	Chuyên Hà Nội - Amsterdam
	Hà Nội
	22
	T11

	23
	Chuyên Chu Văn An
	Hà Nội
	23
	T11

	24
	Chuyên Nguyễn Huệ
	Hà Nội
	24
	T11

	25
	Chuyên Ngoại ngữ
	Hà Nội
	25
	T11

	26
	THCS - THPT Newton
	Hà Nội
	26
	T11

	27
	Chuyên Lam Sơn
	Thanh Hóa
	27
	T12

	28
	Chuyên Phan Bội Châu
	Nghệ An
	28
	T13

	29
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Quảng Trị
	29
	T14

	30
	Chuyên Võ Nguyên Giáp
	Quảng Trị
	30
	T14

	31
	Chuyên Quốc Học - Huế
	Huế
	31
	T15

	32
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Đà Nẵng
	32
	T16

	33
	Chuyên Lê Thánh Tông
	Đà Nẵng
	33
	T16

	34
	Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đà Nẵng
	34
	T16

	35
	Chuyên Lê Khiết
	Quảng Ngãi
	35
	T17

	36
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Gia Lai
	36
	T18

	37
	Chuyên Chu Văn An
	Gia Lai
	37
	T18

	38
	Chuyên Hùng Vương
	Gia Lai
	38
	T18

	39
	Chuyên Bảo Lộc
	Lâm Đồng
	39
	T19

	40
	Chuyên Nguyễn Chí Thanh.
	Lâm Đồng
	40
	T19

	41
	Chuyên Lương Thế Vinh
	Đồng Nai
	41
	T20

	42
	Chuyên Hùng Vương
	TP HCM
	42
	T21

	43
	Chuyên Hoàng Lê Kha
	Tây Ninh
	43
	T22

	44
	Chuyên Trần Văn Giàu
	Tây Ninh
	44
	T22

	45
	Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
	An Giang
	45
	T23



